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QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân năm 2017 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh ngày 23/12/2017; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua năm 2017 cho các tập thể và cá nhân sau đây: 
1. Tập thể: Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến: 10 tập thể. 

2. Cá nhân: 

- Danh hiệu Lao động tiên tiến: 87 cá nhân; 

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 24 cá nhân.

(Có Danh sách kèm theo).
Điều 2. Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua được thực hiện theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Kinh phí chi tặng các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Tin học - Công báo được chi từ nguồn kinh phí khen thưởng của từng đơn vị. 
Điều 3. Trưởng các phòng: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ; Trưởng các phòng, ban, trung tâm và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Hội đồng TĐKT VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HCTC. 
	CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký
Nguyễn Trần Quang 


DANH SÁCH THI ĐUA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 4830  /QĐ-VPUBND ngày 29  /12/2017 của 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

I. DANH HIỆU THI ĐUA TẬP THỂ

Tập thể Lao động tiên tiến: 10 tập thể 

1- Phòng Tổng hợp
2- Phòng Kinh tế 
3- Phòng XDCB&TNMT
4- Phòng Nội chính
5- Phòng Khoa giáo - Văn xã
6- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

7- Ban Tiếp công dân 

8- Phòng Hành chính - Tổ chức
9- Phòng Quản trị - Tài vụ
10- Trung tâm Tin học - Công báo
 II. DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN

  1. Danh hiệu Lao động tiên tiến: 87 cá nhân
1- Nguyễn Hữu Hoài – Chủ tịch UBND tỉnh
2- Nguyễn Xuân Quang – Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

3- Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

4- Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh


5- Lê Minh Ngân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

6- Nguyễn Trần Quang – Chánh Văn phòng UBND tỉnh

7- Hoàng Thị Nga – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

8- Lê Vĩnh Thế - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

9- Trần Văn Hoài - Trưởng phòng Kinh tế 
10- Thái Đông Vũ - Trưởng phòng XDCB&TNMT

11- Trần Hữu Dân, Trưởng phòng Nội chính

12- Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng phòng Khoa giáo- Văn xã

13- Phạm Quốc Oai- Trưởng phòng Kiểm soát TTHC

14- Cao Minh Tuyển - Phó Trưởng ban Tiếp Công dân

15- Lê Phong Nhã – Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ 

16- Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo

17- Phạm Thị Xuân Ngọc - Phó Trưởng phòng, PTP Hành chính – Tổ chức 

18- Hồ Văn Thành - Phó Giám đốc TT Hành chính công

19- Đặng Trung Kiên - Phó Trưởng phòng Tổng hợp 

20- Đặng Quốc Khánh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp 

21- Nguyễn Thị Hồng Thái - Phó Trưởng phòng Kinh tế 
22- Nguyễn Việt Hà - Phó Trưởng phòng Kinh tế 
23- Trần Đại Nghĩa - Phó Trưởng phòng XDCB&TNMT 

24- Hoàng Văn Sáu - Phó Trưởng phòng XDCB&TNMT 

25- Nguyễn Thanh Xuân - Phó TP XDCB&TNMT

26- Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Nội chính 

27- Đoàn Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Nội chính 

28- Dương Thị Bình - Phó Trưởng phòng Nội chính

29- Lê Duy Đồng - Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã 

30- Phạm Thị Phương Nhung - Phó TP Quản trị - Tài vụ 

31- Phạm Ngọc Nghĩa - Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ 

32- Lê Thị Thanh Thanh - Phó GĐ TT Tin học - Công báo 

33-Dương Thị Hồng Thanh - Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC

34- Mai Thị Nguyệt - Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC

35- Lê Thị Vũ Hà - Chuyên viên chính phòng Hành chính-Tổ chức

36- Lý Công Toàn - Chuyên viên phòng Kinh tế 
37- Hồng Ngọc Hà - Chuyên viên phòng Tổng hợp 

38- Phan Mạnh Linh - Chuyên viên phòng Tổng hợp

39- Trịnh Thị Phương Linh - Chuyên viên phòng Tổng hợp

40- Trần Mạnh Hùng - Chuyên viên phòng Tổng hợp

41- Hoàng Thị Như Quỳnh - Chuyên viên phòng XDCB&TNMT

42- Đinh Thị Hương Giang - Chuyên viên phòng Khoa giáo - Văn xã

43- Trương Tấn Nguyện - Chuyên viên Ban Tiếp Công dân 

44- Trương Thị Lệ Thu - Chuyên viên Ban Tiếp Công dân 

45- Ngô Đức Thành - Chuyên viên Ban Tiếp Công dân

46- Đặng Quốc Đạt - Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức

47- Lê Nữ Tuyết Trinh - Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức

48- Nguyễn Diệu Tâm - Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức

49- Ngô Thị Quỳnh Châu - Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức

50- Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phòng Quản trị - Tài vụ

51- Phạm Thị Mai Sương - Chuyên viên phòng Quản trị - Tài vụ

52- Bùi Đình Chiến - TP Thông tin - Biên tập, TT TH-CB

53- Mai Thị Cẩm - TP Hành chính - Tổng hợp, TT TH-CB

54- Hoàng Thị Thanh Huyền - TP Xuất bản CB, TT TH-CB

55- Nguyễn Thị Qúy - Phó Trưởng phòng Thông tin - Biên tập, TT TH-CB

56- Đặng Thị Hà- Phó Trưởng phòng Thông tin - Biên tập, TT TH-CB

57- Phạm Thị Như Ý - Phó Trưởng phòng Thông tin – Biên tập, TT TH-CB

58- Lê Vũ Mai Anh - Phó Trưởng phòng Thông tin – Biên tập, TT TH-CB

59-Nguyễn Ánh Dương - Phó TP Thông tin – Biên tập, TT TH-CB

60- Nguyễn Thị Minh Phương –PTP XBCB, TT Tin học - Công báo

61-Nguyễn Thanh Xuân- Chuyên viên TT Tin học - Công báo

62- Võ Văn Phong - Chuyên viên TT Tin học - Công báo

63- Lê Anh Ngọc - Chuyên viên TT Tin học - Công báo

64- Nguyễn Xuân Cường - Chuyên viên TT Tin học - Công báo

65- Lương Thị Hồng Lựu - Chuyên viên TT Tin học - Công báo

66- Hoàng Thị Thu Hà - Chuyên viên TT Tin học - Công báo

67- Nguyễn Thị Minh Huyền - Chuyên viên TT Tin học - Công báo

68- Nguyễn Thị Hồng Mến - Chuyên viên TT Tin học - Công báo

69- Võ Thế Vinh - Chuyên viên TT Hành chính công

70- Trần Thùy Duyên - Chuyên viên TT Hành chính công

71- Nguyễn Thị Hà - Nhân viên Ban Tiếp công dân 

72- Trần Trường Tam - Nhân viên Hành chính - Tổ chức 
73- Nguyễn Thị Thu Hòa - Nhân viên Hành chính - Tổ chức 
74- Cao Thị Bích Hồng - Nhân viên phòng Hành chính – Tổ chức

75- Trần Quang Thiên - Nhân viên phòng Quản trị - Tài vụ

76- Trần Thị Lê - Nhân viên phòng Quản trị - Tài vụ

77- Nguyễn Thanh Huyền - Nhân viên phòng Quản trị - Tài vụ
78- Phan Thị Diệu Quyên - Nhân viên phòng Quản trị - Tài vụ
79- Trần Thị Thanh Thảo - Nhân viên phòng Quản trị - Tài vụ
80- Trần Công Hải - Nhân viên phòng Quản trị - Tài vụ

81- Đặng Đại Tờn - Nhân viên phòng Quản trị - Tài vụ

82- Trần Xuân Hiệu - Nhân viên phòng Quản trị - Tài vụ

83 - Trần Văn Anh - Nhân viên phòng Quản trị - Tài vụ

84- Hoàng Văn Thắng - Nhân viên phòng Quản trị - Tài vụ

85- Hoàng Kim Thuận - Nhân viên phòng Quản trị - Tài vụ

86- Phan Hồng Chung - Nhân viên TT Tin học - Công báo 

87- Trần Ngọc Lương - Nhân viên phòng Quản trị - Tài vụ

2. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 24 cá nhân
1- Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh 

2- Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

3- Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

4- Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

5- Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

6- Nguyễn Trần Quang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

7- Hoàng Thị Nga – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

8- Lê Vĩnh Thế - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

9 - Trần Hữu Dân - Trưởng phòng Nội chính

10- Cao Minh Tuyển - Phó Trưởng ban Tiếp Công dân

11- Lê Phong Nhã - Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ

12- Hồ Văn Thành – PGĐ, Phụ trách Trung tâm Hành chính công

13- Phạm Quốc Oai - Trưởng phòng Kiểm soát TTHC

14- Phạm Thị Xuân Ngọc - Phó TP, PTP Hành chính - Tổ chức

15- Đặng Quốc Khánh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp

16- Nguyễn Thị Hồng Thái - Phó Trưởng phòng Kinh tế 
17- Nguyễn Thanh Xuân - Phó TP XDCB&TNMT

18- Lê Duy Đồng - Phó Trưởng phòng Khoa  giáo - Văn xã

19- Lê Thị Vũ Hà - Chuyên viên chính phòng Hành chính - Tổ chức

20- Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên phòng Quản trị - Tài vụ

21- Nguyễn Thị Thu Hoà -  Nhân viên phòng Hành chính - Tổ chức

22- Hoàng Thị Thanh Huyền - TP XBCB, TT Tin học – Công báo

23- Nguyễn Thị Minh Huyền- Chuyên viên TT Tin học – Công báo

24- Hoàng Thị Thu Hà- Chuyên viên TT Tin học – Công báo
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